THAM SỐ ĐIỀU PHỐI SLOT TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

	TT
	Cảng
hàng không
	Mã IATA
	Nhà ga hành khách (ĐVT: chuyến bay)
	Sân đỗ tàu bay
	Đường cất hạ cánh

	
	
	
	Quốc tế đi
	Quốc tế đến
	Nội địa đi
	Nội địa đến
	
	

	1
	Nội Bài
	HAN
	10
	11
	16
	24
	Tàu bay code F: 10 vị trí
Tàu bay code E: 28 vị trí
Tàu bay code D: 02 vị trí
Tàu bay code C: 71 vị trí
Tàu bay code A, B: 06 vị trí
	Từ 06h00-23h55LT: 37 chuyến/60 phút
Từ 00h00-05h55LT: 30 chuyến/60 phút

	2
	Tân Sơn Nhất
	SGN
	14
	12
	24
	20
	Tàu bay code F: 01 vị trí
Tàu bay code E: 21 vị trí
Tàu bay code C: 50 vị trí
Tàu bay A320: 14 vị trí
	Từ 06h00-23h55LT: 42 chuyến/60 phút
Từ 00h00-05h55LT: 32 chuyến/60 phút

	3
	Đà Nẵng
	DAD
	10
	10
	15
	15
	Tàu bay code E: 7 vị trí
Tàu bay code C: 19 vị trí
Tàu bay F70, AT7: 12 vị trí
	30 chuyến/60 phút

	4
	Cam Ranh
	CXR
	10
	12
	8
	10
	Tàu bay code E: 9 vị trí
Tàu bay code D: 2 vị trí
Tàu bay code C: 22 vị trí
	24 chuyến/60 phút

	5
	Cát Bi
	HPH
	2
	2
	4-6
	4-6
	Tàu bay code E: 3 vị trí
Tàu bay code C: 8 vị trí
Tàu bay ATR72: 8 vị trí
(khaithác đồng thời tối đa 8 code C)
	17 chuyến/60 phút

	6
	Vân Đồn
	VDO
	2
	2
	4
	4
	Tàu bay code E: 3 vị trí
Tàu bay code C: 9 vị trí
	17 chuyến/60 phút

	7
	Phú Bài
	HUI
	1
	1
	3-4
	3-4
	Tàu bay code C: 08 vị trí
	10 chuyến/60 phút

	8
	Cần Thơ
	VCA
	2
	2
	3
	3
	Tổng số: 11 vị trí
(trong đó tối đa 5 code E hoặc 09 code C). 
	10 chuyến/60 phút
(trong đó: 5 đi và 5 đến)

	9
	Phú Quốc
	PQC
	2
	2
	4
	4
	Tàu bay code E: 4 vị trí
Tàu bay code C: 8 vị trí
Tàu bay code A/B: 2 vị trí
	18 chuyến/60 phút
(trong đó: 12 đi và 6 đến)

	10
	Vinh
	VII
	1
	1
	4
	4
	Tàu bay code C: 7 vị trí 
(Khai thác đồng thời tối đa 06 vị trí)
	12 chuyến/60 phút

	11
	Liên Khương
	DLI
	2
	2
	3
	4
	Tàu bay code D: 1 vị trí
Tàu bay code C: 8 vị trí
	12 chuyến/60 phút

	12
	Thọ Xuân
	THD
	1
	1
	2
	2
	Tàu bay code C: 6 
	17 chuyến/60 phút

	13
	Tuy Hòa
	TBB
	1
	1
	2
	2
	Tàu bay code C: 03 vị trí
	6 chuyến/60 phút

	14
	 Buôn Mê Thuột
	BMV
	 
	 
	3
	6
	Tàu Code C: 6 vị trí
	11 chuyến/60 phút

	15
	Chu Lai
	VCL
	 
	 
	2
	4
	Tàu bay code C: 8 vị trí
	8 chuyến/60 phút

	16
	Điện Biên
	DIN
	 
	 
	2
	3
	Tàu bay F70, ATR72: 3 vị trí
Tàu bay E195/190/175: 2 vị trí
	4 chuyến/60 phút

	17
	Đồng Hới
	VDH
	 
	 
	2
	2
	Tàu bay code C: 04 vị trí
ATR72: 01 vị trí
	8 chuyến/60 phút

	18
	Cà Mau
	CAH
	 
	 
	2
	2
	ATR72: 4 vị trí,
	11 chuyến/60 phút

	19
	Phù Cát
	UIH
	 
	 
	3
	4
	Tàu bay code C: 8 vị trí
	10 chuyến/60 phút

	20
	Pleiku
	PXU
	 
	 
	2
	3
	Tàu bay code C: 5 vị trí
	8 chuyến/60 phút

	21
	Rạch Giá
	VKG
	 
	 
	2
	3
	ATR72: 4 vị trí,
(khai thác đồng thời tối đa 2 vị trí)
	11 chuyến/60 phút

	22
	Côn Sơn
	VCS
	 
	 
	2-3
	3
	Tổng số 04 vị trí đỗ
	8 chuyến/60 phút
(trong đó: 4 đi và 4 đến)




